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A. PHẦN MỞ ĐẦU
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao vai trò của đội ngũ thầy giáo, cô giáo. Theo Người, mỗi thầy giáo, cô giáo là những chiến sĩ trên mặt trận giáo dục, là “những người vẻ vang nhất, những người anh hùng vô danh”. Bởi, “nhiệm vụ của giáo dục là rất quan trọng và vẻ vang, vì nếu không có thầy giáo thì không có giáo dục. Không có giáo dục, không có cán bộ thì cũng không nói gì đến kinh tế văn hóa”. Giáo dục góp phần đào tạo ra “những người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng vừa chuyên”, có lòng yêu nước nồng nàn, có đạo đức cách mạng trong sáng, có tri thức và sức khỏe để trở thành những người chủ tương lai của đất nước...
Thấm nhuần tư tưởng đó, Đảng và nhà nước ta luôn coi phát triển GD là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho GD là đầu tư cho sự phát triển. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã nêu rõ: “Đổi mới căn bản, toàn diện nền GD Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế; trong đó đổi mới cơ chế quản lý GD, phát triển đội ngũ GV và cán bộ quản lý GD là khâu then chốt” và “Giáo dục và đào tạo có sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng xây dựng đất nước, xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam”. 

Trong hệ thống giáo dục, Tiểu học là bậc học nền tảng, đặt cơ sở ban đầu cho việc hình thành và phát triển toàn diện nhân cách HS, đặt nền móng vững chắc cho giáo dục phổ thông. Những năm gần đây, đội ngũ giáo viên tiểu học đã đáp ứng được yêu cầu vừa tăng về quy mô, vừa phát huy nội lực để nâng cao chất lượng giáo dục, song chất lượng giảng dạy hay nói cách khác tay nghề của giáo viên chưa thực sự đồng đều giữa các vùng miền, giữa các địa phương và giữa các giáo viên trong cùng một đơn vị công tác. Với sức ép ngày một tăng về số lượng học sinh, về chương trình sách giáo khoa, về sự tiến bộ không ngừng của Khoa học - Công nghệ,… đội ngũ giáo viên tiểu học đang đứng trước những thách thức mới. Chính vì thế mà công tác bồi dưỡng giáo viên tiểu học luôn giữ tầm quan trọng chiến lược, có tính chất quyết định chất lượng giáo dục và dạy học trong nhà trường. Để đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018, công tác phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học đã được quân tâm song còn nhiều bất cập, việc bồi dưỡng giáo viên chưa hiệu quả, chưa tạo động lực cho giáo viên hình thành ý thức tự học tập, tự bồi dưỡng,… Với những lí do trên, là một quản lý trẻ, tôi mạnh dạn nghiên cứu: “Một số biện pháp quản lý, chỉ đạo góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của trường Tiểu học Liên Hà A.” 

II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng đội ngũ giáo viên, tiến hành đề xuất một vài biện pháp quản lý, chỉ đạo góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của trường Tiểu học Liên Hà A, Đông Anh, Hà Nội.

III. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU

1. Đối tượng nghiên cứu: Một số biện pháp trong công tác quản lý, chỉ đạo góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của trường Tiểu học Liên Hà A.
2. Phạm vi nghiên cứu: Đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Liên Hà A, năm học 2022-2023.
IV. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU

- Tìm hiểu và điều tra thực trạng về đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Liên Hà A.

- Xác định những nguyên nhân dẫn đến thực trạng đó.
- Đề ra một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên.
- Kiểm tra kết quả thu được khi áp dụng những biện pháp đó.
- Rút ra bài học kinh nghiệm.

V. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận:

- Nghiên cứu các khái niệm, thuật ngữ có liên quan.

- Nghiên cứu hệ thống văn kiện của Đảng, Luật giáo dục, Điều lệ trường tiểu học và các văn bản bản chỉ đạo có liên quan của ngành giáo dục và đào tạo.

- Nghiên cứu lý luận về công tác quản lý trường học và một số tài liệu liên quan đến công tác chỉ đạo chuyên môn khác.

2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn:

-  Phương pháp phân tích, toạ đàm, trao đổi.

- Phương pháp điều tra: Điều tra chất lượng đội ngũ giáo viên trong nhà trường về các lĩnh vực: Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; Lĩnh vực kiến thức; Kĩ năng sư phạm;
- Phương pháp thống kê: Khảo sát chất lượng giáo dục của học sinh đầu năm học và kết quả kiểm tra đánh giá xếp loại học sinh cuối mỗi năm học. 

- Phương pháp tổng kết kinh nghiệm.

- Phát động thi đua, động viên khen thưởng.  

B. PHẦN NỘI DUNG

I.  CƠ SỞ LÝ LUẬN 
1. Một số tiêu chuẩn, nhiệm vụ đối với giáo viên Tiểu học
Trong Chương IV Nhà giáo, Luật Giáo dục 2019 quy định như sau:
Điều 67. Tiêu chuẩn của nhà giáo
Nhà giáo phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:

1. Có phẩm chất, tư tưởng, đạo đức tốt; 
2. Đáp ứng chuẩn nghề nghiệp theo vị trí việc làm; 
3. Có kỹ năng cập nhật, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; 
4. Bảo đảm sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp.

Điều 69. Nhiệm vụ của nhà giáo 

1. Giảng dạy, giáo dục theo mục tiêu, nguyên lý giáo dục, thực hiện đầy đủ và có chất lượng chương trình giáo dục.

2. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, điều lệ nhà trường, quy tắc ứng xử của nhà giáo.

3. Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo; tôn trọng, đối xử công bằng với người học; bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng của người học.

4. Học tập, rèn luyện để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy, nêu gương tốt cho người học.
Điều 72. Trình độ chuẩn được đào tạo nhà giáo

Tại phần b, mục 1, điều 72 quy định: Có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên đối với giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.
2. Một số quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học

 2.1. Thế nào là “Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học”?

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học được biết tới chính là một hệ thống, hàng loạt những yêu cầu cơ bản bao gồm về phẩm chất chính trị của người giáo viên, đạo đức nghề nghiệp, lối sống tích cực lành mạnh, kiến thức vững vàng; kỹ năng sư phạm thuần thục mà các giáo viên tiểu học cần phải đạt được nhằm đáp ứng được các mục tiêu của giáo dục tiểu học đã đề ra. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học được điều chỉnh phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội và mục tiêu của giáo dục tiểu học ở từng giai đoạn.
Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Quy định nghiệp nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông ban hành kèm Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học là hệ thống phẩm chất, năng lực mà giáo viên cần đạt được để thực hiện nhiệm vụ dạy học và giáo dục học sinh trong các cơ sở giáo dục tiểu học. Trong đó, chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học sẽ được đánh giá dựa trên 05 tiêu chuẩn và 15 tiêu chí quy định tại Chương II Quy định ban hành kèm Thông tư 20.
Chuẩn nghề nghiệp GV tiểu học không phải khái niệm đồng nhất với “chuẩn chư​ơng trình đào tạo GV tiểu học” vì: chuẩn chư​ơng trình đào tạo GV tiểu học theo Luật Giáo dục 2019 tuy đã nâng lên bậc Đại học nhưng không có nghĩa là một GV tiểu học đã tốt nghiệp Đại học sư​ phạm có thể coi là đã đạt Chuẩn nghề nghiệp GV tiểu học.
2.2. Mục đích của việc ban hành Chuẩn nghề nghiệp GV tiểu học
Mục đích của việc ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên nhằm:

- Làm căn cứ để giáo viên tự đánh giá phẩm chất, năng lực; xây dựng và thực hiện kế hoạch rèn luyện phẩm chất, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. 

- Làm căn cứ để cơ sở giáo dục phổ thông đánh giá phẩm chất, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên; xây dựng và triển khai kế hoạch bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên đáp ứng mục tiêu giáo dục của nhà trường, địa phương và của ngành giáo dục.
2.3. Yêu cầu của Chuẩn nghề nghiệp 
- Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất nhà giáo được quy định tại Điều 4.

- Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ được quy định tại Điều 5.
- Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường giáo dục được quy định tại Điều 6.

- Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội được quy định tại Điều 7.

- Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục được quy định tại Điều 8.
3. Vai trò của công tác chỉ đạo xây dựng đội ngũ giáo viên 
Mục tiêu và vai trò của công tác quản lý và xây dựng đội ngũ giáo viên là "xây dựng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng”, đồng thời phải đồng bộ về cơ cấu và bảo đảm các yêu cầu về năng lực chuyên môn phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.
Muốn nâng cao chất lư​ợng đội ngũ giáo viên nhằm đáp ứng đư​ợc các yêu cầu của Chuẩn thì vai trò của người cán bộ quản lý tr​ường học (Hiệu tr​ưởng, Phó hiệu trư​ởng) là vô cùng quan trọng. Ngư​ời cán bộ quản lý phải thực sự tâm huyết, say mê với công tác bồi d​ưỡng chuyên môn nhằm góp phần xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tại đơn vị mình ngày càng mạnh, từ đó góp phần nâng cao chất lư​ợng giáo dục toàn diện của bậc tiểu học nói chung, của nhà trường nói riêng.      
Từ những yêu cầu của Chuẩn cho thấy việc tham gia học tập bồi dư​ỡng, tự bồi d​ưỡng để đạt đư​ợc và đảm bảo tốt các yêu cầu của Chuẩn là điều kiện cần và đủ đối với mỗi giáo viên tiểu học. 

Đội ngũ giáo viên là lực lượng trực tiếp thực hiện mục tiêu, kế hoạch giáo dục, là lực lượng chính tạo nên uy tín, chất lượng và hiệu quả của nhà trường. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo được xác định là việc làm quan trọng, không thể thiếu trong mỗi nhà trường. Phó hiệu trưởng là người phụ trách chuyên môn, có nhiệm vụ tham mưu với Hiệu trưởng về Kế hoạch bồi dưỡng, tổ chức bồi dưỡng, chỉ đạo công tác bồi dưỡng, kiểm tra công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng của đội ngũ giáo viên để nâng cao chất lượng đội ngũ trong mỗi nhà trường.
II. THỰC TRẠNG VỀ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN             
1. Đặc điểm tình hình nhà trường
1.1. Cán bộ quản lý và giáo viên 

	Nhân sự
	Tổng số
	Nữ
	Biên chế
	Hợp đồng
	Trình độ
	Đảng viên

	
	
	
	
	Huyện
	Trường
	Th.sĩ
	ĐH
	CĐ
	TC
	Khác
	

	1. BGH
	2
	2
	2
	
	
	1
	1
	
	
	
	2

	2. Giáo viên
	36
	35
	34
	
	1
	1
	14
	21
	
	
	17

	Chia theo    môn học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thể dục
	2
	1
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	1

	Âm nhạc
	1
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	Mĩ thuật
	2
	2
	2
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	Tin học
	1
	1
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	

	Tiếng Anh
	2
	2
	1
	
	1
	
	1
	1
	
	
	

	Cơ bản
	28
	28
	28
	
	
	1
	9
	18
	
	
	16


1.2. Học sinh

	Khối
	Số lớp
	Số học sinh

	
	
	Tổng
	Nữ
	Dân tộc
	Đúng độ tuổi
	Kh.tật
	Khó khăn

	1
	5
	151
	78
	1
	144
	1
	1

	2
	5
	158
	60
	0
	154
	1
	1

	3
	5
	151
	57
	0
	147
	1
	3

	4
	4
	154
	68
	0
	148
	2
	1

	5
	5
	197
	81
	0
	191
	1
	3

	Tổng
	24
	811
	344
	1
	784
	6
	9


1.3. Thuận lợi và khó khăn
* Thuận lợi
- Trường Tiểu học Liên Hà A luôn nhận được sự chỉ đạo, quan tâm sát sao của Phòng GD&ĐT Đông Anh, Đảng ủy, HĐND - UBND xã Liên Hà.
- Nhân dân địa phương có nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức về giáo dục, đã quan tâm nhiều đến việc học hành, rèn luyện của con em. Xã, thôn và các dòng họ đã xây dựng được quỹ khuyến học, quan tâm khuyến khích con em học giỏi.

- Trường đã đạt Chuẩn Quốc gia Mức 2 từ năm 2020 nên cơ sở vật chất khang trang. 100% các phòng học và phòng bộ môn có thiết bị dạy học hiện đại. Phòng tin học có 40 máy sử dụng tốt, mạng Internet kết nối tới từng lớp học, tạo điều kiện tốt nhất cho công tác dạy và học.
- Ban lãnh đạo nhà trường có uy tín trong tập thể, luôn nhận được sự tin tưởng ủng hộ cao của đội ngũ CB, GV, NV, HS, CMHS, nhân dân và các ban ngành đoàn thể địa phương. 

- Đội ngũ giáo viên tạm đủ về số lượng và cơ cấu, đáp ứng nhu cầu dạy học 2 buổi/ngày. Đội ngũ có năng lực, nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm cao, yên tâm với nghề nghiệp, có nhiều giáo viên đã nhiều năm đạt Giáo viên dạy giỏi cấp Huyện, Thành phố.
* Khó khăn
- Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, học sinh phải học trực tuyến dài ngày, một số học sinh chưa được gia đình quan tâm, hướng dẫn học ở nhà nên chất lượng giáo dục bị ảnh hưởng.

- Trường còn một số giáo viên có trình độ Cao đẳng đang trong giai đoạn đi học để đảm bảo Chuẩn về trình độ nên việc bố trí, sắp xếp cho giáo viên tham gia học Đại học để đạt Chuẩn trình độ gặp nhiều khó khăn.

- Một số GV sắp đến tuổi nghỉ hưu nên việc tiếp cận PPDH mới cũng như ứng dụng CNTT còn hạn chế.

- Do địa phương làm nghề phun sơn, môi trường ô nhiễm đã ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của học sinh, giáo viên.

- Phần lớn gia đình học sinh chuyển từ làm nông nghiệp thuần túy sang kinh doanh và buôn bán nhỏ, lẻ nên ít có sự quan tâm, đầu tư hợp lí cho việc giáo dục con cái.

2. Một số tồn tại trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ
- Ban giám hiệu đã xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ rõ ràng và dài hạn, song do ảnh hưởng của dịch Covid-19, một số giáo viên đang tham gia học nâng Chuẩn bị hoãn nên tiến độ đào tạo của trường chậm hơn so với Kế hoạch.
- Tổ chức cho giáo viên tham gia và thực hiện các chuyên đề về thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới, về đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tiếp cận năng lực học sinh, về ứng dụng công nghệ thông tin vào đổi mới phương pháp dạy học, song chưa kiểm tra sát sao được việc giáo viên tiếp thu chuyên đề và triển khai thực hiện chuyên đề hiệu quả đến đâu.

- Kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn đã được xây dựng từ đầu năm nhưng việc chỉ đạo, kiểm tra giám sát việc giáo viên tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn còn chưa sát sao.
- Đội ngũ tổ trưởng chuyên môn của nhà trường phần lớn chưa qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tổ trưởng, do vậy trong công tác chỉ đạo điều hành các hoạt động dạy và học của tổ khối nhiều khi còn lúng túng.
3. Nguyên nhân của những tồn tại
- Độ tuổi trung bình của GV khá cao; số giáo viên trong độ tuổi từ trên 40 - dưới 55 tuổi chiếm tỉ lệ lớn (khoảng 62,9%) dẫn đến: Ngại khó, ngại đổi mới, ít đầu tư công sức vào bài dạy. Trình độ công nghệ thông tin và Ngoại ngữ hạn chế nên việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy cũng như cập nhật thông tin mới, công nghệ hiện đại còn nhiều khó khăn, vướng mắc.
Khắc phục từ những tồn tại và hạn chế nêu trên, tôi đã thực hiện một số giải pháp nhằm thúc đẩy, nâng cao chất lượng, phát triển đội ngũ giáo viên trong nhà trường, bước đầu có hiệu quả và chất lượng giáo dục trong nhà trường ngày càng được nâng lên. 

III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN 
1. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ
Kế hoạch là một tập hợp những hoạt động, công việc được sắp xếp theo trình tự nhất định để đạt được mục tiêu đã đề ra. Lập kế hoạch là chức năng đầu tiên trong bốn chức năng của quản lý: Hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra. Lập kế hoạch là công việc rất quan trọng đối với mỗi nhà quản lý.
Từ tháng 10/2019 đến tháng 11/2022, tôi là giáo viên biệt phái tại Phòng Giáo dục và đào tạo Đông Anh, tuy vậy tôi vẫn luôn bám sát, nắm bắt mọi tình hình hoạt động của trường. Tháng 11/2023 tôi được phân công về lại trường, Qua nghiên cứu Kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ đã được Ban giám hiệu xây dựng tôi thấy, nhà trường đã chú trọng tới việc:
1.1. Phân tích bối cảnh, tình hình thực tiễn, chất lượng đội ngũ giáo viên, dự báo nhu cầu phát triển đội ngũ của nhà trường
Trong mỗi nhà trường không phải giáo viên nào cũng có trình độ như nhau, không phải ai cũng có những mặt mạnh, mặt hạn chế như nhau. Do vậy kế hoạch bồi dưỡng cần phải được xây dựng dựa trên thực trạng của đội ngũ giáo viên nhà trường, phát huy những điều đã có, bổ sung những phần còn hạn chế ở mỗi con người. Trên cơ sở đó xác định các nhu cầu phát triển đội ngũ của nhà trường. Muốn phân loại đúng các nhóm trình độ, đầu năm học Ban giám hiệu làm phiếu điều tra, xin ý kiến của giáo viên về nhu cầu cá nhân, xác định mức độ quan tâm của họ đối với một số chủ điểm, lĩnh vực nào đó…Sau đó thu nhập, phân tích, trên cơ sở đó lên kế hoạch cho cả năm.
Từ đó xây dựng kế hoạch bồi dưỡng theo nhóm năng lực giáo viên. Kế hoạch nhà trường đã chia thành 3 nhóm cụ thể như sau:

Nhóm 1: Bồi dưỡng về kiến thức bậc học, tập trung cho đối tượng giáo viên còn hạn chế trong lĩnh vực kiến thức. Nội dung bồi dưỡng là các kiến thức trong chương trình Tiểu học, tập trung chủ yếu hai môn Toán và môn Tiếng Việt.

Nhóm 2: Bồi dưỡng về kĩ năng sư phạm, tập trung cho đối tượng giáo viên còn hạn chế về mặt kỹ năng. Nội dung cần tập trung là các kĩ năng thiết kế một bài dạy linh hoạt, phối hợp nhiều hình thức tổ chức dạy học để phát huy tính tích cực chủ động của học sinh; kĩ năng khai thác thiết bị và ĐDDH; kĩ năng khai thác các kiến thức trên mạng, vận dụng vào các bài học; kĩ năng tổ chức các trò chơi học tập v.v.

Nhóm 3: Bồi dưỡng giáo viên có trình độ chuyên môn sâu, tập trung cho đối tượng giáo viên có kiến thức và trình độ chuyên môn vững vàng, nhằm tạo điều kiện cho họ nâng cao hơn nữa trình độ tay nghề để phát triển nghề nghiệp của bản thân.

Trên cơ sở phân tích các thực trạng về chất lượng đội ngũ giáo viên, dự báo nhu cầu phát triển đội ngũ của nhà trường để có kế hoạch tập trung cao ở nhóm phù hợp.

1.2. Xác định mục tiêu bồi dưỡng đội ngũ, lựa chọn mục tiêu ưu tiên
 Mục tiêu bồi dưỡng đội ngũ dựa vào các yêu cầu Chuẩn Nghề nghiệp giáo viên Tiểu học. Các nội dung được xác định trong mục tiêu bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên:

- Về phẩm chất chính trị:

Bồi dưỡng, nâng cao tư tưởng, nhận thức chính trị cho đội ngũ giáo viên; giáo dục lý tưởng sống gắn liền với bồi dưỡng phẩm chất nghề nghiệp. Trong giai đoạn hiện nay, nội dung bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức được gắn liền với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Đặc biệt nhà trường cần chú trọng nhiệm vụ giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho giáo viên. 
Để đạt được mục tiêu này, nhà trường đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giáo viên được tiếp xúc với các phương tiện thông tin, với mạng xã hội, minh chứng là 100% các phòng học được phủ sóng mạng Internet; mặt khác nhà trường cần thường xuyên tổ chức cho cán bộ, giáo viên được nghe báo cáo thời sự, kịp thời phổ biến những chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước và chính sách của địa phương…; 
Về Kiến thức:

Ngoài việc bồi dưỡng các kiến thức về bậc học, đặc biệt chú trọng bồi dưỡng cho cán bộ và giáo viên về văn hoá, ngoại ngữ và tin học. Cán bộ, giáo viên đều cần nắm vững trình độ hiểu biết văn hoá, xã hội, khoa học kỹ thuật mới có thể làm tốt công tác giảng dạy và giáo dục có hiệu quả. Cần tăng cường sử dụng ngoại ngữ, tin học; học thêm ngoại ngữ để có thể đọc tài liệu nước ngoài, làm phong phú thêm vốn kiến thức của mình về chuyên môn, nghiệp vụ và các nền văn hoá thế giới; có kĩ năng tin học tốt để khai thác tìm kiếm thông tin, kiến thức trên mạng…

Về Kỹ năng sư phạm:

Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên. Đây được xác định là công việc hàng đầu, công việc không thể thiếu được trong suốt quá trình giảng dạy của họ. Giáo viên phải có chuyên môn vững vàng và sâu rộng. Muốn vậy, giáo viên phải được bồi dưỡng những kiến thức cập nhật, nâng cao kiến thức và kỹ năng để có đủ năng lực dạy tốt môn học mà mình được phân công. Trên cơ sở đó giáo viên rèn cho mình khả năng thể hiện kỹ năng sư phạm linh hoạt, nhuần nhuyễn. Các nội dung được tập trung trong việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên:

 - Đổi mới hoạt động dạy học.

 - Ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học và phát triển.

 - Đổi mới hoạt động dự giờ để hỗ trợ chuyên môn.

Trong kế hoạch cần xác định nội dung hoạt động ưu tiên, xác định kết quả sẽ đạt được sau khi thực hiện các hoạt động bồi dưỡng, xác định danh sách các thành viên cho mỗi nội dung hoạt động được bồi dưỡng.
1.3. Lập kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ
Kế hoạch bồi dưỡng phải bám sát chủ đề năm học và thường xuyên đổi mới trong nội dung và hình thức tổ chức. 

Kế hoạch bồi dưỡng giáo viên trong mỗi nhà trường được cụ thể hoá bằng các đợt chuyên đề, hội thảo, hội giảng, sinh hoạt chuyên môn…

Lịch tổ chức kế hoạch ngắn hạn được tiến hành theo từng tháng, từng kỳ và hoàn thành trong một năm học; xác định được thời gian cụ thể để tiến hành bồi dưỡng, cá nhân được phân công phụ trách hướng dẫn, các đối tượng tham gia…

   Kế hoạch dài hạn được tiến hành theo từng chu kỳ hoặc từng giai đoạn; xác định được mục tiêu cần đạt trong từng giai đoạn để từ đó xây dựng kế hoạch ngắn hạn. Tham mưu với Hiệu trưởng quan tâm, động viên tạo điều kiện cho giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng ngắn hạn và dài hạn. Chẳng hạn: Kế hoạch phát triển giáo viên của trường Tiểu học Liên Hà A đến năm 2025 có 28 giáo viên đạt trình độ Đại học, đáp ứng Chuẩn trình độ theo Luật Giáo dục 2019.
Khi tôi về trường thì Kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn đã được xây dựng cụ thể, chi tiết. Tôi tiến hành nghiên cứu, rà soát thật kỹ bản kế hoạch đó, nắm rõ nhiệm vụ mình cần làm gì, những nội dụng nào đã thực hiện, những nội dung nào cần tiếp tục triển khai. Bên cạnh đó, qua việc kiểm tra hồ sơ giáo viên, dự giờ thăm lớp, tôi đã phát hiện ra những vấn đề cần bổ sung, thay đổi thời gian bồi dưỡng so với bản kế hoạch đã đặt ra.

Ví dụ: Đầu tháng 11, tôi thực hiện kiểm tra Hồ sơ sổ sách chuyên môn của giáo viên và của Tổ chuyên môn, phát hiện ra việc thiết kế Kế hoạch bài dạy của một số đồng chí giáo viên chưa thực hiện theo Công văn 2345/BGDĐT-GDTH năm 2021 hướng dẫn xây dựng Kế hoạch Giáo dục của nhà trường cấp tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; nhiều đồng chí việc thực hiện căn lề, form chữ, cỡ chữ khi trình bày trong Kế hoạch bài dạy, trong sổ Sinh hoạt tổ chuyên môn chưa đẹp mắt, chưa đúng quy định theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư. Chính vì vậy, tôi tiến hành tập huấn chuyên môn cho toàn thể đội ngũ giáo viên học tập lại Công văn 2345 trong việc quy định về nội dung, trình bày, thiết kế Kế hoạch bài dạy. tập huấn cho toàn thể giáo viên, nhân viên Nghị định 30/2020 về quy định khi trình bày văn bản. 

Sau buổi tập huấn, việc trình bày văn bản trong hồ sơ chuyên môn của giáo viên, nhân viên có tiến bộ rõ rệt. Toàn bộ giáo viên đã thực hiện thiết kế Kế hoạch dạy học đúng yêu cầu của Công văn 2345.

Ví dụ: Qua thăm lớp dự giờ, tôi phát hiện ra một số vấn đề giáo viên còn mắc phải trong việc thực hiện chương trình sách giáo khoa mới. Tôi tham mưu với đồng chí Hiệu trưởng được đẩy lịch chuyên đề cấp trường lên sớm hơn so với Kế hoạch, để qua tiết chuyên đề toàn thể giáo viên cùng trao đổi, chia sẻ, định hướng được phương pháp dạy mới một cách sớm nhất có thể, nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh.

Đồng thời, tôi cũng xây dựng kế hoạch cho riêng mình hàng tuần để thực hiện bồi dưỡng chuyên môn giáo viên. Ví dụ: Tuần này sẽ dự giờ những GV nào? Dự giờ môn nào, bài nào? Qua việc dự giờ, tôi sẽ rút kinh nghiệm với giáo viên những mặt cần phát huy, những điểm cần lưu ý. Qua việc dự giờ giáo viên, chính bản thân tôi cũng được bồi dưỡng thêm về chuyên môn.

Căn cứ tình hình của đội ngũ giáo viên nhà trường, tôi tham mưu trình đồng chí Hiệu trưởng, xin ý kiến bổ sung vào trong kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn những nội dung sau:
- Động viên, khuyến khích, tạo điều kiện cho giáo viên tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ. Đảm bảo đến năm 2025, 100% giáo viên đạt Chuẩn trình độ theo quy định của Luật Giáo dục 2019.
- Xây dựng các buổi bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ về Tin học nhằm đáp ứng việc Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào trong dạy – học; nâng cao kỹ năng xử lý, an toàn trước thông tin mạng cho đội ngũ giáo viên.
- Phối hợp với các trung tâm tổ chức các lớp bồi dưỡng năng lực Ngoại ngữ cho giáo viên. Trước hết là nâng cao trình độ Ngoại ngữ, sau đó tiến tới dạy song ngữ, nhằm mục đích đón đầu xu thế khi Đông Anh trở thành Quận, nhà trường phát triển theo hướng Đô thị hóa.
Kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn của từng tuần, tháng sẽ được tôi báo cáo trong buổi họp giao ban BGH đầu tháng, được thống nhất thành kế hoạch công tác tháng trước khi sinh hoạt chi bộ và họp Hội đồng sư phạm nhà trường. Để toàn thể giáo viên xác định rõ dối tượng, nội dung cần bồi dưỡng trong tháng. Tất cả những việc làm của tôi bước đầu đã có hiệu quả.
2. Tập trung những nội dung cốt lõi trong công tác đào tạo, bồi dưỡng

2.1. Bồi dưỡng, giáo dục, chính trị, tư tưởng, đạo đức
Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm giúp đội ngũ giáo viên nắm vững đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Qua đó, hình thành ở đội ngũ giáo viên thế giới quan, phương pháp luận khoa học, nhân sinh quan cách mạng; xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, củng cố và nâng cao niềm tin vào con đường phát triển của đất nước và sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam; đấu tranh chống lại những luận điệu sai trái, phản động, trái với lợi ích của dân tộc. Từ đó có tư tưởng đúng đắn trong giáo dục đối với học sinh – tương lai của dân tộc. Nắm được tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, tôi thực hiện:
- Chuyển đến zalo nhóm trường Liên Hà A những số Công văn, Kế hoạch, Hướng dẫn của các cấp ủy, các ban ngành đoàn thể gửi đến hòm thư điện tử của trường về chủ trương, chính sách, tuyên truyền… của các cấp để toàn thể thành viên trong trường hiểu và nắm bắt trước khi được triển khai trong cuộc họp Hội đồng trường.
- Phân công những giáo viên có tiết trống, trông lớp cho giáo viên là đảng viên đi nghe, học tập nghị quyết khi có lịch học do Huyện ủy tổ chức. Từ đó những nghị quyết, những chủ chương, đường lối đến với mỗi đảng viên một cách đầy đủ nhất.
- Tham mưu với Hiệu trưởng tổ chức cho toàn thể giáo viên đến với những địa chỉ đỏ, khu di tích lịch sử cách mạng nhằm củng cố, nâng cao nhận thức chính trị cho đội ngũ giáo viên nhà trường, nâng cao lý tưởng cách mạng đối với thế hệ trẻ. Những buổi tham quan dã ngoại như thế vừa mang tính chất giáo dục, vừa gắn kết mọi người.
Trước đây, công tác bồi dưỡng giáo dục chính trị, tư tưởng luôn được quan tâm, nhưng do nhiều điều kiện mà hình thức, phương pháp bồi dưỡng không dược phong phú và hiện đại như ngày nay. Với những việc làm tôi vừa nêu trên tuy nhỏ nhưng mang lại giá trị tương đối lớn. Đội ngũ giáo viên trường tôi có tư tưởng chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, lối sống chuẩn mực của nhà giáo; luôn đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh chỉ đạo của Chi bộ, của Ban giám hiệu nhà trường, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 
2.2. Bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên
Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 phát triển như vũ bão, ngành giáo dục đang không ngừng vận động để thực hiện tốt Chương trình giáo dục phổ thông 2018, thì việc bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ nhà giáo để đáp ứng yêu cầu mới là một việc làm không thể thiếu trong mỗi nhà trường. Hiểu rõ vấn đề đó, từ khi mới về trường tôi đã thực hiện tốt việc: 
2.2.1 Bồi dưỡng năng lực ứng dụng công nghệ thông tin
Như chúng ta đã biết, công nghệ thông tin (CNTT) đóng một vai trò quan trọng trong giáo dục, là công cụ đắc lực hỗ trợ đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập và hỗ trợ đổi mới quản lý giáo dục, góp phần rất lớn nâng cao hiệu quả và chất lượng giáo dục. Những năm trước đây, nhà trường đã chú trọng bòi dưỡng ứng dụng CNTT, nhưng do cơ sở vật chất nhà trường chưa đầy đủ như ngày nay, hai năm dịch bệnh, việc tập huấn trực tiếp, tập huấn sau chưa thực hiện được. Năm học này, ngay từ đầu năm học, PGĐ&ĐT Đông Anh đã ban hành công văn chỉ đạo về việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào trong quản lý và dạy học. Chính vì vậy, tôi dành sự quan tâm rất lớn đến việc bồi dưỡng CNTT. Trước hết tôi thực hiện:
a. Bồi dưỡng cách sử dụng các phần mềm thông dụng trong dạy học
Tôi xác định những phần mềm cần thiết, thường xuyên sử dụng trong dạy học; tham mưu với Hiệu trưởng, đề xuất kế hoạch bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên, do giáo viên Tin học tập huấn, tập huấn tại phòng tin học vào giờ sinh hoạt chuyên môn. Trước ngày tập huấn, tôi gửi link tải phần mềm về các tổ để giáo viên nghiên cứu trước. 

 - Phần mềm Power Point: Tỉ lệ đội ngũ giáo viên sử dụng bài giảng điện tử vào trong dạy – học của trường tôi là 100%, tuy nhiên để thiết kế bài giảng điện tử đưa vào sử dụng thì không phải giáo viên nào cũng làm được, đặc biệt là một số đồng chí nhiều tuổi. Chính vì vậy, tôi chỉ đạo giáo viên Tin học, sưu tầm địa chỉ các trang mạng cách thiết kế bài giảng điện tử đơn giản, gửi cho giáo viên, họ vào đó tự học, ghi chép lại vào sổ Bồi dưỡng chuyên môn, thực hành trực tiếp vào bài giảng điện tử hàng ngày. (Links: https://koolsoftelearning.com/cach-lam-giao-an-dien-tu-powerpoint/. Tôi còn giao nhiệm vụ cho đội ngũ giáo viên trẻ, có nhiệm vụ hỗ trợ các đồng chí giáo viên còn hạn chế về CNTT; chia sẻ trong tổ, trong trường những hình thức, phương pháp, kỹ thuật dạy học hiện đại như sử dụng phần mềm Plickers khi cho học sinh làm các bài tập trắc nghiệm, (Hướng dẫn cụ thể chi tiết tại địa chỉ: (Plickers.com)…

- Phần mềm MindMaple (phần mềm vẽ sơ đồ tư duy). Links tải và hướng dẫn sử dụng: https://www.edrawsoft.com/download-edrawmind.html. 
- Phần mềm ivcam (thay máy chiếu hắt, hỗ trợ trong trình chiếu bài của học sinh) Links tải: https://ivcam.softonic.vn/. Links hướng dẫn cài đặt và sử dụng: http://thminhquanga.edu.vn/huong-dan-su-dung-pham-mem-ivcam-phuc-vu-cho-giang-day-thay-.html.

Để đạt được kết quả tốt nhất trong công tác tập huấn, tôi cùng với giáo viên Tin học của nhà trường cùng lên kế hoạch, chương trình tập huấn. Tôi phân công cụ thể như sau:

+ Giáo viên Tin học: xây dựng nội dung tập huấn, giới thiệu về phần mềm, cách sử dụng phần mềm,… sau đó gửi lại để tôi chỉnh sửa và duyệt nội dung cho từng buổi tập huấn. 

+ Nhân viên văn thư: photo nội dung tập huấn cho mỗi giáo viên 01 bản để tiện theo dõi. 
Tôi chỉ dạo các Tổ chuyên môn tiếp tục xây dựng kho học liệu số của nhà trường để phục vụ công tác bồi dưỡng chuyên môn. Kết quả là toàn trường có gần 1000 tài liệu số gồm bài giảng điện tử, vi deo, bài tập dạy học có chất lượng (Phụ lục 1)
Để việc ứng dụng CNTT thực sự có hiệu quả đối với mỗi giờ dạy, tôi luôn đặc biệt lưu ý trong đội ngũ giáo viên của mình là: Sử dụng CNTT phải thực sự đảm bảo mức cần thiết, đúng lúc, đúng chỗ mới góp phần gây hứng thú học tập cho học sinh và làm tăng hiệu quả tiết dạy. Trình chiếu hình ảnh hay những thông tin đưa lên màn hình chỉ nên sử dụng trong trường hợp bổ sung những kiến thức, thông tin (kênh hình, kênh chữ) mà sách giáo khoa không có. Tuyệt nhiên không nên quá lạm dụng, ôm đồm, thiếu chọn lọc mà dẫn đến tình trạng quá tải, tràn lan thông tin trong giờ dạy. 
Chẳng hạn, một giờ dạy Toán không nhất thiết phải sử dụng máy chiếu để chiếu lên một đề toán, yêu cầu học sinh đọc như một các máy rồi vẫn là những câu hỏi như:  Bài toán cho biết gì? Bài toán yêu cầu chúng ta làm gì? trong khi học sinh hoàn toàn có thể đọc đề bài toán ấy trong SGK độc lập suy nghĩ để nêu hướng giải. Song việc trình chiếu lại rất cần thiết khi giáo viên sử dụng máy chiếu đa vật thể để chiếu bài giải của một vài học sinh (có cách giải hay, độc đáo) cho các em ở dưới quan sát, phân tích, nhận xét đánh giá và học tập.

Sau thời gian tập huấn, các tiết dạy được xây dựng chất lượng hơn hẳn. Học sinh vô cùng hứng thú khi được giáo viên cho sử dụng Plicker trong trả lời câu hỏi trắc nghiệm, hay ồ lên thích thú khi quan sát sơ đồ tư duy do cô giáo đưa ra sinh động mà ấn tượng, hay chăm chú quan sát bài làm của mình, của bạn được cô giáo trình chiếu và sửa trực tiếp. Chất lượng dạy và học tăng lên rõ rệt.

b. Bồi dưỡng kỹ năng trình bày văn bản

Khi kiểm tra Hồ sơ chuyên môn, lỗi phổ biến của giáo viên trường tôi là việc trình bày Kế hoạch bài dạy, Biên bản sinh hoạt Tổ chuyên môn là căn lề chưa chuẩn, dẫn đến khi in ra văn bản không đẹp mắt. Tôi tổ chức tập huấn cho toàn bộ giáo viên trong việc căn lề, chỉnh sửa văn bản sao cho đúng với yêu cầu của Nghị định 30/2020/NĐ-CP. Tôi quy định:

- Kiểu trình bày: Theo chiều dài của khổ A4. Trường hợp nội dung văn bản có các bảng, biểu nhưng không được làm thành các phụ lục riêng thì văn bản có thể được trình bày theo chiều rộng.

- Định lề trang: Cách mép trên, dưới 2cm, mép trái 3cm, mép phải 2cm 

- Phông chữ: Phông chữ tiếng Việt, Times New Roman, bộ mã ký tự Unicode, màu đen.
- Cỡ chữ: thông dụng là 14 (Tùy từng thể thức văn bản, có cỡ chữ khác)
Tuy nhiên có giáo viên ý kiến máy tính của đồng chí đó đơn vị bảng căn lề là inch chứ không phải centimet. Trong trường hợp đó, tôi thực hiện hướng dẫn giáo viên: 

Bước 1: Mở trang Word, ấn vào File chọn Options  
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Bước 2: Trong Options, chọn tab Advanced. Bên tay phải kéo xuống mục Display và trong phần Show measurements in units of  chuyển từ Inches sang Centimeters, sau đó nhấn OK để xác nhận chuyển.
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Kiểm tra hồ sơ chuyên môn đợt sau tôi thấy quyển Kế hoạch bài dạy và các văn bản gửi lên Ban giám hiệu trình bày đúng chuẩn, đẹp hơn hẳn
c. Bồi dưỡng thiết kế bài giảng Elearning
Đầu tháng 11 tôi về trường, đây là thời gian cao điểm cho cuộc thi xây dựng bài giảng Elearning cấp Huyện. Tôi có thuận lợi là đã từng tham gia thiết kế bài giảng Elearning, đã có cơ hội được là thành viên Ban giám khảo chấm bài giảng Elearning cấp Huyện. Thời gian này, nhà trường đã phát động, giáo viên đã thiết kế và gửi bài thi về Ban giám hiệu để chấm cấp trường. Sau khi chấm, tôi công bố những ưu điểm và tồn tại của từng bài giảng; lựa chọn 02 bài tiêu biểu nhất, tiếp tục chỉnh sửa để gửi đi cấp Huyện. Tôi trực tiếp vạch ra những tiêu chí về nội dung, kỹ thuật, hình thức… của bài giảng, sau đó chỉ đạo đội ngũ giáo viên trẻ, thành thạo CNTT của trường, nghiên cứu sâu hơn các tính năng của phần mềm thiết kế bài giảng điện tử iSpring Presenter, phần mềm Canva Canva là ứng dụng chỉnh sửa ảnh và thiết kế đồ họa, phần mềm Total Video Convert chuyển đổi định dạng của video hay file âm thanh … và bắt tay vào chỉnh sửa. Dưới ý tưởng thiết kế và sự chỉ đạo sát sao của tôi, cùng với trình độ năng lực của đội ngũ giáo viên trẻ, bài giảng Elearning của trường đạt 01 giải Nhì, 01 giải Ba. (Link bài giảng: 

Bài giảng khoa học 5: An toàn khi tham gia giao thông: https://drive.google.com/file/d/1s52vPjdI_rJtQ5Gc4ifOqwq1Ug6Oh35y/view?usp=drivesdk) 
Bài giảng Công nghệ 3: Sử dụng máy thu thanh

https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1Pd-KU-Hbb7g5O-K1YWyeWLLphtYXSSqu
[image: image3.png]


 [image: image4.png]CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Déc 1§p - Ty do - Hanh phie

PHONG GIAO DUC VA DAO TAO HUYEN DONG ANH
Tang

GIAY KHEN

Ba: Pham F0éng Thank
GIAO VIEN TRUGNG TIEU HQC LIEN HA A
Dat giai: Whi

Cuge thi Thiét ké bai giang dién tit huyén Dong Anh
Niim hoc 2022 - 2023

Quyét dink 5% 119)QD-PGD&DT.
Ngsy 05 thang 12 ndm 2022





[image: image5.png]CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
e lip - Ty do - Hynk phisc

PHONG GIAO DUC VA DAO TAO HUYEN DONG ANH
Tang

GIAY KHEN

Ba: Hooang Thi Fouyén
GIAO VIEN TRUONG TIEU HQC LIEN HA A
Dat giai: Whi
Cuge thi Thiét k€ bai giang dién tit huyén Dong Anh

Quyét dink o6° 119)QD-PGD&DT
Ngay 05 thng 12 ndm 2022




 [image: image6.png]CONG HOA xAWCm’Jmuhwthl
Dac I Honh phic

PHONG GIAO DUC VA DAO TAO HUYEN DONG ANH

_, Tang
GIAY KHEN

Ba: Pham Thi Tha Hang

GIAO VIEN TRUONG TIEU HQC LIEN HA A
Dat giai: Ba
Cude thi Thidt ké bai giang dién tit huyén Dong Anh

Quyét dink o 119/QD-PGDADT
Nedy 05 thang 12 ndm 2022




 

Hình ảnh: Giáo viên ghi hình cho bài giảng Elearning và Giấy khen

2.2.2. Tập huấn, bồi dưỡng giáo viên thực hiện, tiếp cận Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 là chương trình tiếp cận theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh. Muốn dạy học phát triển năng lực học sinh thì giáo viên cũng phải nâng cao năng lực. Ba năm thay sách, ba năm thực hiện chương trình mới, thì gần hai năm thầy và trò dạy – học trực tuyến. Chính vì vậy, việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên để đáp ứng chương trình giáo dục mới trong năm học này càng trở lên quan trọng hơn bao giờ hết. Về công tác này, tôi tham mưu với Hiệu trưởng:

Tiếp tục đẩy mạnh, đa dạng hóa các hoạt động thông tin, tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của phụ huynh học sinh và cộng đồng về chủ trương, mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa thông qua các cuộc họp phụ huynh, thông qua đài phát thanh Thôn, Xã. Tôi chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm tăng cường phối hợp giữa Gia đình với Nhà trường trong công tác giáo dục, đánh giá học sinh.
Mỗi khi Phòng Giáo dục và đào tạo tổ chức chuyên đề dạy học, tôi phân công giáo viên cốt cán đi tham dự. Trong phần rút kinh nghiệm, tôi luôn khuyến khích giáo viên tham gia phát biểu, nêu cảm nhận, nhận xét về các hoạt động trong tiết dạy, chia sẻ cách làm của mình. Qua đó, rút được kinh nghiệm cho bản thân, có tham gia nêu ý kiến, giáo viên mới ghi nhớ lâu phương pháp, hình thức dạy học mới. 

Sau khi dự chuyên đề cấp Huyện về, tôi yêu cầu giáo viên xây dựng, thực hiện lại tiết dạy của môn học đó thành chuyên đề cấp trường, để cả đội ngũ giáo viên nhà trường cùng tham dự, học tập và rút kinh nghiệm. Thông qua việc trao đổi sôi nổi sau tiết dạy, tôi nhận thấy giáo viên thực sự quan tâm, nghiên cứu sâu môn học, bài học. 
Tôi còn chỉ đạo các tổ chuyên môn tổ chức chuyên đề cấp tổ với các bộ môn mà giáo viên còn lúng túng, vướng mắc. Việc xây dựng các chuyên đề xuất phát từ thực tiễn, để giáo viên học tập, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong chuyên môn thực sự là việc làm có hiệu quả. 
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Hình ảnh: Giờ dạy Chuyên đề cấp trường môn Công nghệ 3 và Tiếng Việt 3

Tôi còn thường xuyên thăm lớp, dự giờ, kiểm tra việc chuẩn bị bài dạy, rút kinh nghiệm cho giáo viên về phương pháp, hình thức tổ chức dạy học. Không chỉ giáo viên ở lớp 1, 2, 3  sử dụng các phương pháp, hình thức, kỹ thuật dạy học mới nhằm phát triển năng lực của học sinh mà các cô giáo dạy lớp 4, 5 mặc dù nội dung cũ nhưng cũng áp dụng những phương pháp, hình thức lên lớp mới. Điều đó thực sự tốt, giáo viên trường tôi chủ động đón đầu và chắc chắn không còn bỡ ngỡ khi dạy chương trình thay sách giáo khoa các năm tiếp theo.
Nhằm bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên tiếp cận chương trình GDPT 2018, năm 2020, Sở giáo dục phối hợp với ETEP và đơn vị Viettel, tạo tài khoản cho để đội ngũ giáo viên lớp 1 và Tổ trưởng chuyên môn tham gia tập huấn modunl 1 – Tổng quan về Chương trình GDPT 2018. Năm học này, Phòng GD&ĐT Huyện yêu cầu các nhà trường tiếp tục kết hợp với Viettel đăng ký cho 100% giáo viên được tham gia bồi dưỡng với 6 modul và giáo viên phải tự hoàn thành trong tháng 5 và tháng 6. Nắm được nhiệm vụ đó, trong buổi sinh hoạt chuyên môn cuối tháng 4 tôi phổ biến tới giáo viên:
Nội dung bồi dưỡng: gồm 6 modunl

- Modunl 01: Hướng dẫn thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 
- Modunl 02: Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh (19 môn học)

- Modunl 03: Đánh giá học sinh theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực (19 môn học)

- Modunl 04: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh (19 môn học)
- Modunl 05: Tư vấn và hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học
- Modunl 09: Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh (19 môn học)
Nhiệm vụ của giáo viên:
A. CHUẨN BỊ

1. Hoàn thành hồ sơ cá nhân 
2. Đăng ký môn học 
B. HỌC TẬP

1. Học tập khóa học trực tuyến trên hệ thống LMS: Tự học, thảo luận và hoàn thành các bài kiểm tra trắc nghiệm ở mỗi nội dung

2. Học tập thông qua sinh hoạt chuyên môn trực tiếp tại trường/cụm trường/nơi công tác

3. Đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên 
C. HOÀN THÀNH CÁC KHẢO SÁT

- Trả lời Phiếu khảo sát trực tuyến sau từng mô đun 
Đây là khoá học được thiết kế theo hình thức học tập qua mạng. Vì vậy, nhiệm vụ cụ thể của học viên ở khoá học này là:

1. Nghiên cứu Video trao đổi về Chương trình giáo dục phổ thông.

2. Trả lời các câu hỏi liên quan đến phần tìm hiểu Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

3. Nghiên cứu các Tài liệu kèm theo để chuẩn bị các câu hỏi, những vấn đề cần trao đổi để cùng thảo luận với đồng nghiệp ở các buổi sinh theo cụm, nhóm chuyên môn.
Lưu ý: Sau khi thực hiện xong các nhiệm vụ học tập, học viên cần phải hoàn thành cả phần “Khảo sát cuối khoá học” mới được ghi nhận là hoàn thành toàn bộ khoa học.

Cách đăng nhập Chương trình tập huấn và bồi dưỡng Giáo viên

Bước 1: Truy cập trang web: https://taphuan.csdl.edu.vn/ hoặc đăng nhập qua app, Màn hình hệ thống hiển thị như sau:
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Bước 2: Điền thông tin đăng nhập vào màn hình sau:
	Trong đó:

Tài khoản: Địa chỉ email của bạn.

Mật khẩu: Mật khẩu của bạn trên hệ thống Tập huấn . Bạn có thể sử dụng để hiển thị thông tin mật khẩu tường minh thay vì các ký tự

Click vào nút ĐĂNG NHẬP để truy cập vào hệ thốngQuên mật khẩu: Lấy lại mật khẩu cho tài khoản
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Nắm trước được thông tin, nhiệm vụ cần phải làm trong thời gian tới sẽ giúp giáo viên chủ động sắp xếp thời gian bồi dưỡng hợp lý. Từ đó chất lượng bồi dưỡng sẽ đạt hiệu quả tốt nhất. Tôi tin rằng sau đợt bồi dưỡng này, 100% giáo viên của Liên Hà A nói riêng và của huyện Đông Anh nói chung sẽ nắm chắc và thực hiện tốt chương trình GDPT 2018.
2.3. Bồi dưỡng kỹ năng kiểm tra đánh giá học sinh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
Thực hiện tốt công tác đổi mới kiểm tra đánh giá sẽ tạo động lực thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học, khích lệ phát triển năng lực học tập của học sinh góp phần nâng cao chất lượng, đảm bảo mục tiêu giáo dục. Chính vì vậy, sau khi cùng đội ngũ giáo viên Tổ 3 tham gia tập huấn Đổi mới đánh giá học sinh theo thông tư 27, tôi đã triển khai tập huấn lại cho toàn thể giáo viên khối 1,2,3. Trước buổi tập huấn, tôi gửi cho giáo viên Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT Quy định đánh giá học sinh tiểu học: https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-27-2020-tt-bgddt-quy-dinh-danh-gia-hoc-sinh-tieu-hoc-190364-d1.html. để giáo viên nghiên cứu trước, trong buổi tập huấn chủ động trao đổi nếu có vướng mắc.
Giáo viên lớp 4, 5 vẫn thực hiện đánh giá học sinh theo thông tư 30 và 22 sửa đổi. Đây là năm thứ ba thực hiện đánh giá theo thông tư 27 mặc dù giáo viên không còn bỡ ngỡ nữa nhưng qua thực tế thăm lớp dự giờ tôi thấy giáo viên thực hiện đánh giá thường xuyên vẫn chưa tốt nên tôi vẫn lưu ý: 

Giáo viên được linh hoạt trong đánh giá thường xuyên. 

Đối với đánh giá thường xuyên nội dung học tập các môn học, hoạt động giáo dục, giáo viên sử dụng linh hoạt, phù hợp các phương pháp đánh giá, nhưng chủ yếu thông qua lời nói chỉ ra cho học sinh biết được chỗ đúng, chưa đúng và cách sửa chữa; viết nhận xét vào vở hoặc sản phẩm học tập của học sinh khi cần thiết, có biện pháp cụ thể giúp đỡ kịp thời. 

Đối với đánh giá sự hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực, giáo viên sử dụng linh hoạt, phù hợp các phương pháp đánh giá; căn cứ vào những biểu hiện về nhận thức, hành vi, thái độ của học sinh; đối chiếu với yêu cầu cần đạt của từng phẩm chất chủ yếu, năng lực cốt lõi theo Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học để nhận xét và có biện pháp giúp đỡ kịp thời (trước đây, giáo viên căn cứ vào các biểu hiện về nhận thức, kĩ năng, thái độ của học sinh ở từng năng lực, phẩm chất để nhận xét, có biện pháp giúp đỡ kịp thời).
Trong khi dự giờ giáo viên, tôi đặc biệt quan tâm tới việc giáo viên tổ chức đánh giá học sinh trong tiết dạy. Khi rút kinh nghiệm với giáo viên, tôi cũng chỉ ra những mặt giáo viên đã làm tốt trong công tác kiểm tra đánh giá, những điểm cần rút kinh nghiệm, đưa ra những gợi ý để giáo viên làm tốt hơn việc đánh giá học sinh theo hướng tiếp cận năng lực. Tôi cũng lưu ý với giáo viên: Không chỉ dùng lại ở việc giáo viên đánh giá học sinh mà cần tăng cường để học sinh nhận xét, đánh giá học sinh (gọi HS nhận xét bài bạn; 2 học sinh ngồi cạnh nhau đổi vở, chấm đúng, sai, soát lỗi cho nhau; để học sinh cả lớp bình chọn bạn tiêu biểu, xuất sắc nhất…), để học sinh đánh giá giáo viên (Giáo viên có thể hỏi học sinh, con có nhận xét gì về ý kiến của cô? Con muốn nêu thắc mắc gì về vấn đề này? Con có đồng ý với ý kiến của cô không?), để phụ huynh đánh giá con mình (cuối bài học, cuối chủ đề giáo viên làm phiếu giao việc, phiếu rèn luyện để lấy ý kiến nhận xét, đánh giá của phụ huynh về việc thực hành bài học đó chủ đề đó ở nhà).

Tôi lưu ý giáo viên đánh giá học sinh cần cụ thể, rõ ràng. Qua lời đánh giá của giáo viên, học sinh có định hướng cố gắng phấn đấu trong thời gian tới.

Ví dụ qua kiểm tra phần mềm đánh giá học sinh 

 https://csdl.hanoi.edu.vn/ tôi phát hiện ra giáo viên Mỹ thuật đánh giá học sinh đạt mức Hoàn thành (H) với lời nhận xét: “Hoàn thành bài”. Tôi rút kinh nghiệm cho giáo viên đó: Lời nhận xét này chưa đủ, học sinh, phụ huynh nhìn vào đó, không hiểu bản thân con mình cần cố gắng ở chỗ nào để tốt hơn. Tôi lưu ý cho giáo viên: Tùy vào lỗi, phần kiến thức, kỹ năng chưa đạt của học sinh như: vẽ chưa tốt, tô màu còn xấu, nặn chưa thành hình, xé dán còn vụng về, chưa có tính sáng tạo trong học tập… mà đưa ra lời nhận xét cho phù hợp. Con cần cố gắng tô màu đậm và đều hơn, hay Bố cục bài vẽ cần cân đối hơn… 
Sau khi tập huấn lại thông tư 27 và những góp ý, nhận xét trong khi dự giờ, hay kiểm tra phần mềm của tôi, việc đánh giá thường xuyên mang tính khích lệ trong mỗi tiết dạy, việc học sinh được tham gia đánh giá bạn cùng với lời nhận xét có tính định hướng của giáo viên giúp cho chất lượng giờ học, chất lượng học sinh tốt hơn đáng kể. 
3. Khuyến khích giáo viên tự học, tự bồi dưỡng

Chương trình GDPT 2018, giáo viên hoàn toàn có quyền tự chủ trong việc xây dựng kế hoạch môn học, kế hoạch bài dạy. Giáo viên chủ động lựa chọn các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, ngữ liệu học tập trong từng tiết dạy sao cho phù hợp với đối tượng học sinh, trình độ của giáo viên, cơ sở vật chất của nhà trường. Chính vì vậy, tự học, tự bồi dưỡng là phương thức tốt nhất giúp người giáo viên tiến bộ, trưởng thành, có đủ phẩm chất và năng lực chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành nhiệm vụ được giao. 
 Hiểu được ích lợi của việc tự học, bản thân tôi thường xuyên cập nhật thông tin, văn bản chỉ đạo của cấp trên, tiếp cận các hệ thống giáo dục tiên tiến theo nhiều kênh thông tin khác nhau để tự bồi dưỡng chuyên môn cho bản thân. Trong các buổi sinh hoạt chuyên môn, tôi sẽ giới thiệu, truyền tải, chia sẻ tới đội ngũ giáo viên những thông tin mới, những phương pháp, những sáng kiến hay trong dạy học để góp phần nâng cao kiến thức, năng lực cho đội ngũ.
 Thấu hiểu công tác tự học, tự bồi dưỡng của đội ngũ giáo viên Tiểu học  có những khó khăn, phức tạp riêng. Vì dạy 2 buổi trên ngày cho nên việc bố trí, sắp xếp quỹ thời gian để tự học, tự bồi dưỡng không nhiều. Bản thân đội ngũ giáo viên dạy cơ bản phải dạy nhiều môn học nên khả năng hiểu biết chuyên sâu về kiến thức còn hạn chế. Vì vậy tôi động viên, khuyến khích, giao nhiệm vụ để giáo viên tự học, tự bồi dưỡng kiến thức kĩ năng bằng nhiều hình thức khác nhau như: nghiên cứu qua mạng, qua các lớp học trực tuyến, phần mềm theo quy định, cập nhật tài liệu sách điện tử, kho học liệu điện tử, hướng dẫn sử dụng SGK mới...  Tôi đã giới thiệu các địa chỉ trang mạng để giáo viên vào tham khảo để tự bồi dưỡng, vào để lấy tài liệu, bồi dưỡng chuyên môn hoàn toàn miễn phí như: 
- Kho tài liệu, sách giáo khoa, sách giáo viên, học liệu để tham khảo 
phục vụ lớp 1, 2, 3 như: https://hoc10.vn, https://taphuan.nxbgd.vn/...
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+ Giới thiệu tới giáo viên các nhóm, diễn đàn facebook để giáo viên có thể tham gia chia sẻ, kết nối, phục vụ cho công việc chuyên môn như: 
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+ Thư viện trực tuyến https://violet.vn/, https://vndoc.com/ ... giáo viên có thể truy cập vào đăng ký để sưu tầm, chia sẻ: bài giảng, giáo án, đề thi và kiểm tra... hoàn toàn miễn phí.
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- Mỗi phòng học, lớp học của Tiểu học Liên Hà A đều được trang bị máy tính, máy chiếu prozecter, loa…, mạng internet, wifi phủ sóng toàn trường, chính vì vậy tạo điều kiện vô cùng thuận lợi cho đội ngũ giáo viên tham gia tự học, tự bồi dưỡng qua mạng. Giáo viên có thể tranh thủ giờ học sinh đi học Âm nhạc, Tiếng Anh, Mỹ thuật, GDTC để lên mạng tự học, tự nghiên cứu, tìm tòi, khám phá… để nâng cao chất lượng giờ dạy, cũng như nâng cao trình độ, năng lực của bản thân. 
Tôi còn động viên, tạo mọi điều kiện thuận lợi như phân công giáo viên hoặc chính ban giám hiệu dạy thay để giáo viên tham gia các lớp học nâng cao trình độ, đảm bảo đến năm 2025, 100% giáo viên đạt Chuẩn trình độ theo Luật Giáo dục 2019. Nếu như năm học 2021-2022 có 03 giáo viên tham gia học Đại học, thì đến năm học 2022-2023 có thêm 11 đồng chí đăng ký học Đại học để nâng Chuẩn. Điều này cho thấy rõ công tác Bồi dưỡng nâng cao trình độ, nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên của nhà trường ngày càng phát triển.

4. Bồi dưỡng đội ngũ thông qua sinh hoạt tổ chuyên môn

 Trong chương trình GDPT 2018, việc đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt của các tổ chuyên môn cũng luôn được coi trọng. Chính vì vậy, Bộ Giáo dục ban hành Công văn 1315/BGDĐT-GDTH năm 2020 về hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn thực hiện Chương trình GDPT mới. Để bồi dưỡng đội ngũ thông qua sinh hoạt chuyên môn, tôi đã thực hiện:
- Gửi đội ngũ Tổ trưởng chuyên môn Công văn 1315/BGDĐT-GDTH để nghiên cứu và thực hiện: https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Giao-duc/Cong-van-1315-BGDDT-GDTH-2020-huong-dan-sinh-hoat-chuyen-mon-giao-duc-pho-thong-cap-Tieu-hoc-452291.aspx 
- Thảo luận với các Tổ trưởng các bước tiến hành sinh hoạt chuyên môn dựa trên Nghiên cứu bài học, gồm 4 bước:
Bước 1. Xác định mục tiêu, xây dựng kế hoạch bài học nghiên cứu

- Xác định mục tiêu:

- Xây dựng kế hoạch bài học nghiên cứu (Thiết kế bài dạy minh họa)

Bước 2. Tiến hành dạy bài học (bài giảng minh họa) và dự giờ

Bước 3. Suy ngẫm, thảo luận về bài học nghiên cứu

Bước 4. Áp dụng cho thực tiễn dạy học hàng ngày
- Tôi gợi ý cho Tổ trưởng chỉ dạo tổ mình áp dụng sinh hoạt theo hướng nghiên cứu bài đơn giản mà hiệu quả: Cả tổ cùng xây dựng một tiết hoặc một hoạt động học. Giáo viên thực hiện trên lớp sẽ quay lại tiết học hay hoạt động học đó, đến giờ sinh hoạt chuyên môn cả tổ cùng đưa lên máy chiếu xem lại để thấy học sinh gặp hoặc có thể gặp khó khăn gì, từ đó đưa ra biện pháp giúp đỡ học sinh, đó chính là phương pháp dạy học xuất phát từ học sinh. Cách làm này khiến cô và trò tự nhiên thoải mái bộc lộ cái tự nhiên nhất từ đó tổ sẽ rút ra phương pháp hướng dẫn học sinh chân thực nhất.
- Tôi thường cùng với đồng chí Hiệu trưởng, dự buổi sinh hoạt chuyên môn cùng với Tổ 3 (thực hiện sách giáo khoa mới), với Tổ 2 (thay sách năm học trước nhưng chủ yếu dạy online), để cùng các tổ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chương trình mới, đưa ý kiến xây dựng và chỉ đạo về công tác chuyên môn.

Những việc làm tôi đã thực hiện bước đầu đem lại hiệu quả. Giờ sinh hoạt chuyên môn thực sự có tác dụng bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên.
5. Bồi dưỡng đội ngũ thông qua các hội thi, phong trào viết và áp dụng sáng kiến kinh nghiệm

5.1. Bồi dưỡng đội ngũ thông qua các hội thi.

Hồ Chủ tịch từng dạy: “Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua”. Có thể nói, không có động lực nào có khả năng thúc đẩy cao hơn việc tổ chức thi đua giữa các tập thể và cá nhân. Từ nhận thức trên, mặc dù mới được giữ chức vụ quản lý, tôi rất quan tâm việc phát động các phong trào thi đua, khơi dậy không khí thi đua trong giáo viên, học sinh. Bên cạnh các phong trào thi đua do ngành và công đoàn cấp trên phát động, tôi còn tham mưu, đề xuất với đồng chí Hiệu trưởng phát động các phong trào thi đua đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh trong trường:
Tháng 11: Thi bài giảng Elearning, Thi làm thiệp chúc mừng thầy cô, Thi hát về thầy cô.
Tháng 12. Thi Giáo viên dạy giỏi cấp Huyện, Thi Viết thư UPU, Thi An toàn giao thông với nụ cười trẻ thơ. Hội khỏe học sinh cấp Huyện 

Tháng 1, 2, 3. Thi Rung chuông vàng cấp trường, Thi Viết chữ đẹp trong giáo viên và học sinh, Thi Vioedu cấp Huyện, Trạng Nguyên Tiếng Việt cấp Thành phố.

Tháng 4. Thi “Đại sứ xanh”, Thi vẽ Ngôi trường hạnh phúc, Hà Nội trong em.

Thông qua hội thi dành cho giáo viên, thể hiện được tinh thần tự học và sáng tạo, giảng dạy theo phương pháp mới, đáp ứng chương trình phổ thông mới 2018, khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy; phát huy được tính tích cực của học sinh, giúp học sinh chủ động sáng tạo, hoàn thành tốt nội dung môn học, có cơ hội bộc lộ phẩm chất và năng lực; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Kết quả của cuộc tương đối khả quan. Học sinh hào hứng, tích cực tham gia các cuộc thi do nhà trường và các cấp tổ chức. Tất cả tạo nên môi trường dạy - học sôi nổi, chất lượng của cô và trò được nâng lên rõ rệt. 
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Hình ảnh: Một số Hội thi, tuyên dương khen thưởng GV, HS đạt giải

Để động viên, khuyến khích, thúc đẩy giáo viên, học sinh tích cực hơn nữa qua mỗi đợt Hội giảng - Hội thi, tôi đề xuất với Hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường chủ động khen thưởng cá nhân giáo viên, học sinh và các Tổ chuyên môn kịp thời, tuyên dương trước toàn trường.  Hoạt động thi đua của học sinh được phụ huynh ủng hộ, hưởng ứng nhiệt tình và đánh giá cao.
5.2. Bồi dưỡng đội ngũ thông qua phong trào viết và áp dụng sáng kiến kinh nghiệm

Sáng kiến kinh nghiệm có thể hiểu là ý kiến mới, là sự hiểu biết do đã từng trải  công  việc,  đã  thấy  được kết quả, có tác dụng làm cho công việc tiến hành tốt hơn, phát huy được mặt tốt và khắc phục được mặt chưa tốt. Đối với ngành Giáo dục và Đào tạo, Sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) là kết quả lao động sáng tạo của cán bộ, giáo viên. SKKN có tác dụng thúc đẩy tiến bộ khoa học giáo dục và mang lại hiệu quả cao trong quản lý, giảng dạy, đào tạo; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và thực hiện các mục tiêu đổi mới của ngành.
Hàng năm, trường tôi đều phát động phong trào thi đua viết và áp dụng SKKN trong toàn thể cán bộ quản lý và giáo viên. Mỗi cán bộ, giáo viên đăng ký với Tổ chuyên môn ngay từ đầu học kỳ I. Để làm gương cho mọi giáo viên, bản thân tôi cũng tham gia viết SKKN về công tác quản lý, chỉ đạo. 
Để giúp giáo viên biết cách viết và trình bày một bản SKKN đảm bảo các yếu tố: nội dung, hình thức, kết cấu, các tiêu chuẩn cần đạt được (tính khoa học sư phạm, tính sáng tạo, tính phổ biến, tính hiệu quả,..), tôi  tiến  hành  các bước như sau:

Bước 1: Tổ chức tập huấn cho giáo viên cách lựa chọn đề tài, cách xây dựng cấu trúc thông thường của SKKN.

a) Hướng dẫn lựa chọn định hướng nội dung đề tài SKKN

- Các biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học; đổi mới công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh; các hoạt động tiếp cận năng lực người học; ứng dụng mô hình trường học mới, phương pháp dạy - học mới;
- Thực hiện đổi mới nội dung, chương trình và sách giáo khoa, đặc biệt là sách giáo khoa lớp 3; đổi mới công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý và giảng dạy;
- Xây dựng và tổ chức hoạt động các phòng học bộ môn, phòng thiết bị và đồ dùng dạy học, phòng thí nghiệm; xây dựng cơ sở vật chất và tổ chức hoạt động thư viện; công tác y tế trường học; công tác văn thư, lưu trữ; công tác đảm bảo an ninh trường học; phòng chống tai nạn thương tích học đường;
- Công tác y tế trường học, công tác phòng chống, dịch bệnh trong các nhà trường.

- Nội dung, phương pháp tổ chức, cách thức quản lí các hoạt động tập thể trong và ngoài giờ lên lớp; công tác chủ nhiệm lớp, giáo dục kĩ năng sống, tổ chức trải nghiệm cho học sinh sáng tạo.
- Công tác chủ nhiệm lớp và các hoạt động đoàn thể, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh;

b) Hướng dẫn trình bày cấu trúc SKKN:

Thông thường, cấu trúc một bản SKKN phải được triển khai viết và sắp xếp đảm bảo đủ các phần sau:
1.Đặt vấn đề (hoặc mở đầu, tổng quan, một số vấn đề chung)

- Trong phần này cần nêu rõ lý do chọn đề tài nghiên cứu. Lý do về mặt lý luận, về thực tiễn, về tính cấp thiết, về năng lực nghiên cứu của tác giả.

- Xác định mục đích nghiên cứu của SKKN. Bản chất cần được làm rõ của sự vật là gì?

- Đối tượng nghiên cứu là gì?

- Đối tượng khảo sát, thực nghiệm.

- Chọn phương pháp nghiên cứu nào?
- Phạm vi và kế hoạch nghiên cứu (thời gian nghiên cứu bao lâu? Khi nào 

bắt đầu và kết thúc?)

2. Nội dung SKKN:
- Những nội dung lý luận có liên quan trực tiếp đến vấn đề nghiên cứu.

- Thực trạng vấn đề nghiên cứu.

- Mô tả, phân tích các giải pháp (hoặc các biện pháp, các cách ứng dụng, cách làm mới …) mà người viết đã thực hiện, đã sử dụng nhằm làm cho công việc có chất lượng, hiệu quả cao hơn - Đây là phần trọng tâm của SKKN. 

(Phần thực trạng và mô tả giải pháp có thể trình bày kết hợp; khi trình bày giải pháp mới có thể liên hệ với giải pháp cũ đã thực hiện hoặc những thử nghiệm nhưng chưa thành công nhằm nêu bật được sáng tạo của giải pháp mới)

- Kết quả thực hiện (Thể hiện bằng bảng tổng hợp kết quả, số liệu minh hoạ, đối chiếu, so sánh…).

3. Kết luận và khuyến nghị

- Những kết luận đánh giá cơ bản nhất về SKKN (nội dung, ý nghĩa, hiệu quả).

- Các đề xuất và khuyến nghị.

4. Tài liệu tham khảo (nếu có)
Bước 2: Sau khi giáo viên đã nắm được cách viết, Tổ chuyên môn sẽ tổ chức cho giáo viên lựa chọn, đăng ký một đề tài cụ thể trong. Tổ chuyên môn sẽ tổ chức góp ý, chỉnh sửa cho nhau sao cho tên đề tài được tinh giản, gọn, phù hợp với thực tiễn trước khi đăng ký chính thức với Hội đồng thi đua trường. 

Bước 3: Giáo viên nghiên cứu tài liệu, tìm giải pháp, thực nghiệm, tổng kết kinh nghiệm và viết thành đề tài (bước này cần nhiều thời gian và công phu nhất).
Bước 4: Thành lập Hội đồng khoa học cấp trường, nghiệm thu – đánh giá các SKKN. Những đề tài SKKN đảm bảo tiêu chuẩn sẽ xếp loại A, được góp ý chỉnh sửa để gửi lên HĐKH cấp Huyện. 

Nắm rõ được cách viết một SKKN, đội ngũ giáo viên trẻ của trường nhiệt tình tham gia viết sáng kiến. Khi viết xong đề cương chi tiết, tôi yêu cầu giáo viên gửi về cho Tổ trưởng chuyên môn góp ý, chỉnh sửa đề cương, sau khi chỉnh sửa, tiếp tục gửi đề cương lên Ban giám hiệu góp ý. Sau khi hoàn chỉnh, tiếp tục gửi Tổ trưởng chuyên môn và Ban giám hiệu góp ý, chỉnh sửa lần cuối rồi mới gửi đi in ấn. Với sự hướng dẫn cụ thể chi tiết, Tổ trưởng chuyên môn và ban giám hiệu sửa chữa tận tình, toàn trường thu được 15 sáng kiến. Trong đó, có 11 sáng kiến xếp loại A gửi đi cấp Huyện.

Bên cạnh việc phát động phong trào viết SKKN, trong buổi sinh hoạt chuyên môn, tôi còn tổ chức các buổi Hội thảo chuyên môn, phổ biến triển khai các SKKN được đánh giá cao ở cấp Thành phố để đông đảo giáo viên có điều kiện học tập, áp dụng.
Tóm lại, động viên giáo viên tích cực viết và áp dụng SKKN vào công tác giảng dạy và giáo dục là một việc cần được các nhà quản lý quan tâm. Thông qua việc đọc, nghiên cứu để viết và áp dụng SKKN, mỗi giáo viên sẽ tự học hỏi được rất nhiều. Cũng thông qua đó, vốn ngôn ngữ được trau dồi, gọt giũa nhiều hơn; khả năng tư duy trở nên mạch lạc hơn, từ đó khả năng diễn đạt cũng không ngừng được nâng cao song cái được lớn nhất ở đây là khuyến khích được “Ngọn lửa đam mê”, sức sáng tạo, sự hoà mình vào với công việc của mỗi người. Có thể nói, viết SKKN cũng là một trong những biện pháp hữu hiệu góp phần nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, là một nét đẹp riêng của văn hoá nhà trường cần được giữ gìn và phát huy.
IV. KẾT QUẢ
1. Kết quả thu được
Sau một năm học qua, với tâm huyết và khát khao của mình là làm sao thực sự cải tiến chất lượng đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường, tôi vừa nghiên cứu học hỏi đồng thời kết hợp vận dụng các biện pháp chỉ đạo việc bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên như đã nêu trên. Giờ đây chúng tôi rất phấn khởi trước kết quả mà nhà trường thu được: Chất lượng của đội ngũ giáo viên ngày càng được nâng lên rõ rệt. Đa số giáo viên của nhà trường đã có khả năng chuyên môn vững vàng. Số giáo viên đạt giải trong các kỳ thi giáo viên dạy giỏi các cấp ngày càng tăng. Số lượng giáo viên đăng ký tham gia học Đại học để đạt Chuẩn tăng vượt bậc. Cùng với lòng say mê nghề nghiệp và ý thức phấn đấu rèn luyện nghiệp vụ của các thầy cô, chất lượng học tập và rèn luyện của học sinh ngày càng được nâng lên. Điều đó được thể hiện cụ thể qua kết quả đạt được và bảng thống kê số liệu dưới đây:
Về giáo viên:

- 100 % giáo viên có ý thức thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế chuyên môn, 100% giáo viên ứng dụng CNTT trong giảng dạy; tích cực vận dụng đổi mới phương pháp dạy học, linh hoạt sáng tạo trong việc lựa chọn nội dung kiến thức và hình thức tổ chức giảng dạy đảm bảo phù hợp trình độ học sinh. 
- Công tác tự học, tự bồi dưỡng nâng cao chuyên môn: 100 % giáo viên đều có ý thức tự bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ; tích cực tham gia dự giờ thăm lớp đồng nghiệp, dự chuyên đề, nghiên cứu tài liệu, tham khảo, tìm tài nguyên trên Internet.

- Công tác nghiên cứu khoa học và SKKN được nhà trường triển khai nghiêm túc và đạt hiệu quả cao; nhiều SKKN thể hiện rõ tính sáng tạo, khoa học, được phổ biến rộng rãi. Kết quả:

	Năm học
	Bài giảng Elearning
	Giáo viên dạy giỏi
	Tham gia học 

Đại học
	SKKN gửi cấp Huyện

	2021-2022
	2 giải Ba
	Không tổ chức
	3
	9

	2022-2023
	1 giải Nhì, 
1 giải Ba
	1 giải Nhì
	11
	11


Về học sinh
	Năm học
	Đấu trường Vioedu
	Trạng Nguyên 
Tiếng Việt
	Hội khỏe

học sinh

	
	Vàng 
	Bạc
	Đồng
	KK
	Nhất
	Nhì
	Ba
	KK
	Nhất
	Nhì
	Ba

	2021-2022
	1
	1
	2
	3
	0
	0
	1
	0
	Không tổ chức

	2022-2023
	7
	8
	16
	30
	1
	7
	7
	16
	3
	0
	7


     
Kết quả trên tuy chưa phải đã thật cao và còn đòi hỏi sự nỗ lực nhiều hơn nữa của bản thân mỗi cán bộ quản lý cũng như giáo viên của nhà trường chúng tôi. Song qua đó nó cũng giúp chúng tôi thấy yên tâm, tự tin hơn ở những hướng đi mà tập thể, cá nhân chúng tôi đã lựa chọn áp dụng để góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục ở đơn vị mình.
2.  Bài học kinh nghiệm 
Muốn góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên tiểu học, theo tôi lãnh đạo các nhà tr​ường cần chú ý một số vấn đề sau:
- Cần phải xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn giáo viên từ đầu năm học. Xác định nội dung cần bồi dưỡng ở từng tháng, từng kỳ. Biết sắp xếp, phân công đội ngũ giáo viên của mình một cách hợp lý nhất, sử dụng hiệu quả nhất. Việc sắp xếp, phân công phải đảm bảo tính đồng bộ, tính kế thừa và tính phát triển trong từng tổ khối chuyên môn.

- Thường xuyên bồi dưỡng giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ giáo viên, luôn luôn gương mẫu về mọi mặt, không ngừng bồi dưỡng đạo đức cách mạng, lập trường chính trị; đoàn kết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. 
- Tăng cư​ờng tổ chức các chuyên đề, hội thảo, buổi tập huấn về đổi mới phương pháp dạy học về việc sử dụng các phần mềm vào dạy học, khuyến khích giáo viên tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ, năng lực. Quan tâm thúc đẩy các hoạt động chuyên môn trong nhà trường, tổ chức việc dự giờ thăm lớp thành một hoạt động chuyên môn sâu rộng, có nền nếp thường xuyên. 
- Quan tâm bồi dư​ỡng năng lực kiểm tra đánh giá học sinh theo hướng tiếp cận năng lực, không so sánh học sinh này với học sinh khác, tang cường đánh giá thường xuyên, vì sự tiến bộ của học sinh.
- Quan tâm thúc đẩy các phong trào “Thi đua dạy tốt - học tốt” phát động giáo viên học sinh hào hứng tham gia các cuộc thi, qua đó nâng cao chất lượng dạy và học

- Bản thân ng​ười làm công tác quản lý cũng cần phải gư​ơng mẫu đi đầu trong phong trào “tự học, tự sáng tạo”, thường xuyên tự trau dồi trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, không ngừng học tập nâng cao năng lực quản lý và trình độ công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, người cán bộ quản lý cũng cần phải rèn cho bản thân mình có một bản lĩnh vững vàng, dám chỉ và chỉ đúng chỗ  “giỏi” cũng như chỗ “ch​ưa giỏi” của mỗi người để thực sự có uy tín trong tập thể giáo viên.   

C. PHẦN KẾT THÚC
I. KẾT LUẬN
Martin Luther nói: “Khi trường học phát triển, mọi thứ đều phát triển”. Quả đúng vậy, để một nhà trường phát triển thì phải nói đến sự phát triển của rất nhiều yếu tố trong đó việc nâng cao chất lượng giáo dục phải là yếu tố quan trọng hàng đầu. Từ nhiều năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt là “Đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”. Hơn bao giờ hết, việc quan tâm xây dựng đội ngũ giáo viên “vừa hồng vừa chuyên, vừa có tâm lại vừa đủ tầm” trở thành một nhiệm vụ then chốt trong mỗi nhà trường. Đặc biệt, giải pháp xây dựng đội ngũ giáo viên trong trường tiểu học đảm bảo mạnh về chất lượng lại càng trở nên quan trọng, bởi Tiểu học là bậc học nền móng của hệ thống giáo dục quốc dân, móng có chắc thì nhà mới vững, đó là điều đương nhiên. 
Xây dựng đội ngũ giáo viên trong nhà trường không những đủ về số lượng mà phải mạnh về chất lượng nhằm nâng cao chất lượng dạy và học luôn luôn là một trong những nhiệm vụ hàng đầu, nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản và xuyên suốt của trường chúng tôi nói riêng và của mỗi nhà trường nói chung. Tôi tin rằng, với những biện pháp trên tiếp tục được tiến hành đồng bộ và duy trì thường xuyên, liên tục, chất lượng đội ngũ giáo viên của nhà trường sẽ không ngừng được nâng cao, góp phần mang lại hiệu quả giáo dục ngày một tốt hơn đồng thời góp phần quan trọng vào việc thực hiện công cuộc đổi mới giáo dục nói chung, giáo dục Tiểu học nói riêng. 
 III. KHUYẾN NGHỊ
1. Đối với Sở Giáo dục và đào tạo
Trong mỗi kỳ thi giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố có nhiều tiết dạy rất hay thiết nghĩ cần được quay video tất cả các tiết dạy thi, tiết dạy nào đạt giải cao cần đưa lên kho học liệu của Sở để giáo viên có thể vào xem và học tập.

2. Đối với Phòng Giáo dục và đào tạo
Tăng cường hơn nữa việc tổ chức các tiết chuyên đề ở tất cả các môn học, các buổi tập huấn nhằm nâng cao hơn nữa trình độ, năng lực cho đội ngũ giáo viên.

3. Đối với Nhà trường

Có hình thức khen thưởng phù hợp hơn với mỗi thành tích, kết quả đạt được của giáo viên, học sinh nhằm thúc đấy hơn nữa phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong nhà trường.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1]. Quốc hội, Luật Giáo dục, số 43/2019/QH14 quy định về hệ thống giáo dục, nhà trường, trường chuyên biệt, quy định tổ chức, hoạt động của Nhà trường
[2]. Bộ Giáo dục & Đào tạo, Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông, Ban hành ngày 22 tháng 8 năm 2018.

[3]. Bộ Giáo dục & Đào tạo, Điều lệ trường Tiểu học, Ban hành kèm theo thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/09/2020.

 [4]. Bộ Giáo dục & Đào tạo, Chương trình GDPT tổng thể 2018, Ban hành kèm theo TT 32/2018/TT-BGD&ĐT ngày 26/12/2018.

[5]. Thành ủy Hà Nội, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

[6]. Bộ Giáo dục & Đào tạo, Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập. Ban hành ngày 02 tháng 2 năm 2021.
[7]. Bộ Giáo dục & Đào tạo, Công văn 2345/BGDĐT-GDTH năm 2021 hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
Ban hành ngày 07 tháng 6 năm 2021
[8]. Bộ Giáo dục & Đào tạo, Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập. Ban hành ngày 14 tháng 4 năm 2023.

[9]. Phòng Giáo dục và đào tạo, Số 179/PGD&ĐT, Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023. Ban hành ngày 05 tháng 9 năm 2022.
[10]. Mạng Internet, https://www.google.com.
PHỤ LỤC
ĐƯỜNG LINK KHO HỌC LIỆU

Thư viện: https://drive.google.com/drive/folders/1uf8IULIDeRLZ6e2JlTRm1U5IRq0YZcIR?usp=share_link
Khối 5: https://drive.google.com/drive/folders/1cOJ-zFUCtyOGYIYCFIrkf2Xw9C969cIA?usp=share_link
Khối 4: https://drive.google.com/drive/folders/1uf8IULIDeRLZ6e2JlTRm1U5IRq0YZcIR?usp=share_link
Khối 3https://drive.google.com/drive/folders/1fmRLAzor_-2UHtzS2Dx_qh9ciFrUzFo0?usp=share_link
Khối 2 https://drive.google.com/drive/folders/1fmRLAzor_-2UHtzS2Dx_qh9ciFrUzFo0?usp=share_link
Khối 1 https://drive.google.com/drive/folders/1E-2wlLjpWYAyBqH72Q7VLu3CVutXlFwV?usp=share_link
Chung: https://drive.google.com/drive/folders/1psFZc9AKMXAI3z6eKIvpwZs1xtn4JjOs?usp=share_link
 ĐƯỜNG LINK TRUYỀN THÔNG, TUYÊN TRUYỀN
Link Youtube:  https://www.youtube.com/@tieuhoclienhaa6768
Linhk Facebook: https://www.youtube.com/@tieuhoclienhaa6768
LỚP 5. BT theo tuần

https://docs.google.com/forms/d/1yaBxjOOX2P8HuBKpd9MIMqEfonh52Thp0tc_J2ZGUjU/edit
https://docs.google.com/forms/d/1-yDgFevE_0Exsr46NbC--Ic8O531t-n8r2SEXhbHgVk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1p7XtWS45EFplnf4GTAe2S7JaP8t-s6RyyERB-o2A-kY/edit
https://docs.google.com/forms/d/116Q9Vtqo9Ib0YkZIOVeMQvnf4Kv_VVVHecehpvKl6wc/edit
https://docs.google.com/forms/d/1qPGUkIH8xBI1T7Nd2Y7gYdmHwS8Cqx126zllCR4nh_U/edit
https://docs.google.com/forms/d/1h30MfYqIakYg6A3baQcq4HqSk1l0avHJ9nJZhzDmsx4/edit
https://docs.google.com/forms/d/1U38rqjRk3IgJsIcHtiOaB97DWPVHqViumc0jQeTdqe4/edit
https://docs.google.com/forms/d/1-s6hYuFWBhrKcwzBy0JX3lblaBAAXlvbNiqcjeL7VC4/edit
https://docs.google.com/forms/d/1vU3OSJ_PBAQQgg3ae9Kd9nnXxG0JRq85p9rWODEuf6k/edit
https://docs.google.com/forms/d/1tLM9AsuI9t86sj0fBc4ng0iQxMTSRmdGBLbgA4vf0iw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1crNNxSynoei-uFzC2wlrMeIO1wvkvZxtMUg0IpjSDwk/edit
TOÁN 5

Giữa kì 1

https://docs.google.com/forms/d/1k8CMlSSs4syZyp7fkeFA7BY4RR1CAAMkmn-xfycomoI/edit
https://docs.google.com/forms/d/1wHwi6-ItJgzzPRvwzr8J8VsOA0bRQdztOrMu8ckN3As/edit
https://docs.google.com/forms/d/1j-0r2P0pEnKKP2PeVqtdYn-ZQTgUG3hr_431Py_iQE8/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Qqou5xOV5nY4KaS9j-DnWksLHyMGKgycAeJ-6VVYgLk/edit
Cuối kì 1

https://docs.google.com/forms/d/15Uw1Pes5tm74OGAWvs3K3_mGZwlPnxbvrWIJFXk8cvQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Mno61pqo_EUPopC2N0_ehM7zRbO0KxdUBU46-fmRNro/edit
https://docs.google.com/forms/d/1MQ5vyTQZdMYEDGVvU8kf9fxRjMSoymyI5r50cNTNsL0/edit
https://docs.google.com/forms/d/1c4ozJPNC8xmZco8rdh73WzevK43_eqYAPvd22jmlhJA/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ZfHypTTFbo0Y-pM9wKcE6Pk_CGRC5n749aSGj2BKDVY/edit
https://docs.google.com/forms/d/1nDBqRo3Ag3XBcFoT_vJ-Uh8jg5X57hR3oflH04wkdAQ/edit
Cuối học kì 2

https://docs.google.com/forms/d/1EcV_IrbFXlQ06Z1pxyouwIkDepmuw9i105D8h3Kxf40/edit?pli=1
https://docs.google.com/forms/d/1dgUOKglvbqm1mKsjanZ9MUixyhYpkiRUkvIiQlfWpAw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1sakTwvBXRi6bFSi0WDefnYuqsikxrpCfNk5hD3La8q8/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ECsrAGNqVq03x2l4L6pyDbekLnD-qFQQP7tAQhyfR7o/edit
https://docs.google.com/forms/d/1-dErMdczZ-XUV2oJOwoeMR7L3oq7bJpy6S9ZKmn3qWo/edit
https://docs.google.com/forms/d/15XU19gfUKq9YNxTNMeH6eB0LuXAxvenhrg8d4Oy6Kss/edit
https://docs.google.com/forms/d/1s5p6B5UxsDr9KsuJqjtKVVisQ3c8DhYHeg7iWoEQArY/edit
TIẾNG VIỆT 5

Giữa kì 1

https://docs.google.com/forms/d/1enuEffhUiyY1rbLy10uJZUwSsEVzSa-RCjWfQ_jvi20/edit
https://docs.google.com/forms/d/1qdYfiEtRvmiv5hVS9g5REl73wwceOOX6x8qTSl2qxyY/edit
Cuối kì 1

https://docs.google.com/forms/d/1dOwzB2q01_qhjde1E6bcRYqUIEtAkar2RqCD_Jcy3Jo/edit
https://docs.google.com/forms/d/1GPRtbJoMnF77xsZaiEOtM4OhvZQ87UE_yj2o7sxb18U/edit
Giữa kì 2

https://docs.google.com/forms/d/1TVbk4eF1YfTfzPvG_YBP62DYLgQk-j6Iv7_XFW2Ix-Q/edit
Cuối kì 2

https://docs.google.com/forms/d/1yvC9L9ClF0O198_B0L3_yAommjf_U8FRKSEE6cuWTKY/edit
https://docs.google.com/forms/d/1FGVaYHn5-2jjq__C9UeOlkfNPgdYJU8qE2Gi3CpsBes/edit
https://docs.google.com/forms/d/1-IecBXff1G03r2Kk7TTGlZ7dAHiv7NuvK85yUu9ybFU/edit
https://docs.google.com/forms/d/1xtlEBe-_3HvGjRJshs6JYjehvmaDlSDKCsI5oG7u6kw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1UcPSZgCT8LNcVTg8pWP6hru2KwhbVAGY5OaZwvCvG-A/edit
LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ 5

Cuối kì 1: https://docs.google.com/forms/d/1RgxCfjLBSD6JjoevmFr5gXQMhG2SpdDESaXQ5Tbm_i0/edit
Cuối kì 2

https://docs.google.com/forms/d/1eDevhQ_yVd1tSDxxG9f24Mm8WO9VFafvsliGe_Z4QEQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/1AuDRoBrKe-jgpx_nhEi6Qf2lw4plxkdOt3ZE0CDxX6U/edit
https://docs.google.com/forms/d/1rW7I0hilSbWT_t-nJHbnNFVG5ylmaArP59Jsysz5e00/edit
KHOA HỌC 5

Cuối kì 1

https://docs.google.com/forms/d/1W1CpWp4NinLYoVcCjUt0tQX8Xa_PfSdYmDipHulYWcI/edit
https://docs.google.com/forms/d/1J6N2Tgg216DpqO2HUnPuyVmtrrrRftVxRlErqBcpsSM/edit
LỚP 3
BT cuối tuần 8: https://forms.gle/av3EPJt9zbPQ5SbU7
BT cuối tuần 7: https://forms.gle/iAo7hSZS9CEpVSDeA
Bài ôn tập toán: https://forms.gle/GRm3Zt4eoMbwFcfh6
Thực hành kĩ năng cuối kì 1 môn Đạo đức: https://forms.gle/cqVHBoTEKC2ndvz88
Ôn tập giữa kì 2 môn Toán: https://forms.gle/qRuUfSZpAK67p5VC7
Kiểm tra giữa kì 1 môn TNXH: https://forms.gle/eRUTJCwhS2G8w2No9
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https://docs.google.com/forms/d/1vVHY0q6Vz-K14BvZmzLJXAOtfR1Ki763giQivaEFxfQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/1JYMjSLoAPyuB8Nr5ycaXE_lFchnKxIa4ASOmmN74Wfg/edit
https://docs.google.com/forms/d/1NTCXiF5H6tGZ9I9m9osYBBBFWF0Q3Mwaovhvpc3xZJ0/edit
https://docs.google.com/forms/d/1RjJJAcdVZkg8S35sKq-S8XRc0TAibFD8Z2Zxg5cI0cU/edit
https://docs.google.com/forms/d/1yjh0suFClecxW1qfQbU7IyfGMGZaW8FkCI9SE7gC6LQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/1hiEntyMY6ko8pdb_c68lG-UewX0tva1-MDfGfneThr8/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ssMf9j1EdHR0jS26kBrV30ipvke7CFHReMordSRu-dU/edit
https://docs.google.com/forms/d/1edE4MFUkUd4M6RHrJsYScGMUO2Q8W62HRVbJTJGWwJs/edit
https://docs.google.com/forms/d/1DL9JRGwgdwVUH_KyN2hrRnx8aX1tXGe0Y7msERjU-6w/edit
https://docs.google.com/forms/d/1oypzhgEMFLFfMtPCMVbUPxE0jsXCjlTirYZvUD-LS1M/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Oqt8yNXFMVCduDydBNqgYTM4H7WMvFYLETmSO_0CBcU/edit
https://docs.google.com/forms/d/18sl4g5in8EYWIF-Ug0rpoI2-yFLK6oflDIU_92Uf8Pc/edit
https://docs.google.com/forms/d/1dFJko3X4YJHhq3Qq3E5wocMm1Scf0Qw2dWpqhAEEIIE/edit
https://docs.google.com/forms/d/15guCXG7Ykjhesn2dTBknb_iurUEEHf0Fxt33-jx8-Fs/edit
https://docs.google.com/forms/d/1KGOSsu51ZaoD7ZcgGIL-bzMW7A9fm-jSTgNlVyAry6c/edit
https://docs.google.com/forms/d/16dcH-x8Oh7azpza9wngmyT27EK40a5akjHUM4JzA9Uk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1TTA2j_UFE86ZiRjwupbgIxwlw1gWoowxWnjfoloK_kU/edit
https://docs.google.com/forms/d/1wFQpjo-arimSH4Hsbe3waIOApR2elXAGP8sbXpZa21I/edit
https://docs.google.com/forms/d/1UkJa6ZXkr7q8cgkOEeYxD5oi_uEOJsoeJ9BI6O1xqxQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/1W_ceRrGyS4qybsPubq4wbF1v5ze09lBmLc2wgGVsBg8/edit
https://docs.google.com/forms/d/16dj7chwK_Q79rbgUQlu1imrYYh9UDYiqzTGnESIdztU/edit

